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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

Ngành: Ngôn ngữ Nhật 

Mã số: 7220209 

(Ban hành theo Quyết định số 545 /QĐ-ĐHNN, ngày 28 tháng 02 năm 2022 

của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN) 

 

PHẦN I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo 

- Tên ngành đào tạo: 

Tiếng Việt: Ngôn ngữ Nhật 

Tiếng Anh: Japanese Language 

- Mã số ngành đào tạo: 7220209  

- Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân 

- Thời gian đào tạo: 04 năm 

- Tên văn bằng tốt nghiệp: 

Tiếng Việt: Cử nhân ngành Ngôn ngữ Nhật 

Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Japanese Language 

- Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. 

2. Mục tiêu đào tạo 

Chương trình Cử nhân Ngôn ngữ Nhật đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao 

có khả năng vận dụng kiến thức nền tảng về khoa học xã hội, chính trị, pháp luật, phương 

pháp luận, thế giới quan khoa học vào công việc và cuộc sống; có năng lực sử dụng 

tiếng Nhật thành thạo và một ngoại ngữ thứ hai phù hợp yêu cầu nghề nghiệp; có năng 

lực thực hành nghề nghiệp theo các định hướng chuyên môn trong các bối cảnh và lĩnh 

vực khác nhau; có năng lực thích nghi, đổi mới sáng tạo và dẫn dắt sự đổi mới, sáng tạo 

trong bối cảnh thay đổi của thế kỷ 21; có năng lực thực hành phẩm chất và đạo đức nghề 

nghiệp cần thiết. 

3. Thông tin tuyển sinh 

- Hình thức tuyển sinh: thi tuyển, xét tuyển theo Đề án tuyển sinh được Bộ GDĐT và 

ĐHQGHN phê duyệt hàng năm.  

- Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT trên cả nước, đăng ký xét tuyển vào 

chương trình đào tạo theo các tổ hợp xét tuyển Trường đã công bố. 
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PHẦN II. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Năng lực chung 

CĐR 1: Có thể thực hành nghề nghiệp, nghiên cứu và học tập suốt đời trên cơ sở 

vận dụng những kiến thức khoa học xã hội nhân văn và khoa học tự nhiên cơ bản, chính 

trị, pháp luật và thế giới quan đương đại.  

CĐR 2: Phân tích, đánh giá những hiện tượng ngôn ngữ, văn hóa của các quốc gia 

trong khu vực Đông Nam Á và các quốc gia khác trên thế giới trong tương quan với 

ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam. 

CĐR 3: Sử dụng hiệu quả các năng lực của thế kỷ 21: hợp tác, tư duy phản biện 

và giải quyết vấn đề, giao tiếp, sử dụng công nghệ thông tin, quản lý công việc và thời 

gian, lãnh đạo và quản lý sự thay đổi, sáng tạo và đổi mới, phát huy hiệu quả năng lực 

trí tuệ cảm xúc và giao tiếp xã hội trong hoạt động học tập, nghề nghiệp và cuộc sống. 

CĐR 4: Sử dụng tiếng Nhật ở bậc 5 và tiếng Anh ở bậc 4 theo Khung Năng lực 

Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 

2. Năng lực nghề nghiệp 

Định 

hướng 

Biên 

phiên 

dịch 

CĐR 5: Có thể sử dụng các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ học tiếng Nhật 

để thực hành các hoạt động nghề nghiệp đòi hỏi kỹ năng phân tích, xử lý 

ngôn bản tiếng Nhật. 

CĐR 6: Có thể sử dụng kiến thức lý thuyết và kỹ thuật biên, phiên dịch 

nói chung và dịch Việt - Nhật và Nhật - Việt nói riêng để thực hành các 

hoạt động chuyên môn liên quan. 

CĐR 7: Có thể diễn đạt và truyền tải thông điệp giữa 2 ngôn ngữ Việt - 

Nhật một cách hiệu quả trên cơ sở vận dụng những kỹ thuật biên, phiên 

dịch. 

CĐR 8: Có thể thực hiện một hoạt động nghiên cứu chuyên ngành gắn 

với bối cảnh thực tế trên cơ sở vận dụng tổng hợp các kiến thức chung đa 

lĩnh vực và chuyên môn biên-phiên dịch.   

CĐR 9: Vận dụng linh hoạt và sáng tạo các kiến thức chuyên môn biên 

phiên dịch để tiếp tục phát triển chuyên môn của bản thân đối với lĩnh 

vực nghiên cứu và nghề nghiệp liên quan. 
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Định 

hướng 

Quản trị 

- Kinh 

doanh  

CĐR 5: Có thể sử dụng các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ học tiếng Nhật 

để thực hành các hoạt động nghề nghiệp đòi hỏi kỹ năng phân tích, xử lý 

ngôn bản tiếng Nhật. 

CĐR 6: Có thể trình bày các hình thức kinh doanh phù hợp với các triết 

lý và văn hóa của tổ chức trong bối cảnh thực tế. 

CĐR 7: Có thể phân tích thực tế bối cảnh và đề xuất các giải pháp kinh 

doanh hiệu quả.   

CĐR 8: Có thể thực hiện một hoạt động nghiên cứu chuyên ngành gắn 

với bối cảnh thực tế trên cơ sở vận dụng tổng hợp các kiến thức chung đa 

lĩnh vực. 

CĐR 9: Vận dụng linh hoạt và sáng tạo các kiến thức về quản trị - kinh 

doanh để tiếp tục phát triển chuyên môn của bản thân đối với lĩnh vực 

nghiên cứu và nghề nghiệp liên quan. 

Định 

hướng 

Ngôn 

ngữ và 

Văn hóa 

CĐR 5: Có thể sử dụng các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ học tiếng Nhật 

để thực hành các hoạt động nghề nghiệp đòi hỏi kỹ năng phân tích, xử lý 

ngôn bản tiếng Nhật. 

CĐR 6: Có thể sử dụng được một số phương pháp và công cụ phân tích 

ngôn ngữ, văn hóa chuyên biệt, hiện đại để phân tích, đánh giá ngôn bản 

và tạo lập các ngôn bản tiếng Nhật có nội dung mạch lạc, hướng đích, 

phù hợp về thể loại, phong cách, bối cảnh phục vụ cho công việc liên 

quan đến tiếng Nhật. 

CĐR 7: Phân tích và đánh giá mối quan hệ giữa ngôn ngữ, văn hóa với 

các hiện tượng xã hội, văn học, quá trình phát triển của tiếng Nhật. 

CĐR 8: Có thể tiến hành một dự án nghiên cứu trong chuyên ngành trên 

cơ sở vận dụng tổng hợp các kiến thức và phương pháp nghiên cứu về 

ngôn ngữ, văn hóa. 

CĐR 9: Vận dụng linh hoạt và sáng tạo các kiến thức về ngôn ngữ, văn 

hóa đã học để tự cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ, hay học 

tiếp ở bậc cao hơn trong chuyên ngành Ngôn ngữ học, Ngôn ngữ học ứng 

dụng, và các chuyên ngành liên quan. 
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3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

CĐR 10: Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm trong các điều kiện khác nhau, 

chịu trách nhiệm cá nhân và có trách nhiệm đối với nhóm. 

CĐR 11: Tự định hướng các hoạt động học tập và thực hành nghề nghiệp, đưa ra 

kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ quan điểm một cách logic, khoa học và thuyết 

phục. 

CĐR 12: Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện 

hiệu quả các hoạt động học tập và thực hành nghề nghiệp. 

4. Phẩm chất nghề nghiệp 

 

CĐR 13: Tôn trọng sự khác biệt, đa dạng văn hóa; có ý thức trách nhiệm và đảm 

bảo đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động chuyên môn.  

CĐR 14: Có tư duy mở, linh hoạt vận dụng các kỹ năng và kiến thức nghề nghiệp 

để thích ứng với sự đa dạng văn hoá, cũng như những thay đổi trong môi trường công 

việc và trong xã hội. 

CĐR 15: Thể hiện tính chuyên nghiệp: tuân thủ các quy định của nghề nghiệp, có 

cam kết với công việc, không ngừng chiêm nghiệm để cải tiến, nâng cao hiệu quả công 

việc, vận dụng linh hoạt các quy tắc giao tiếp, giải quyết vấn đề trong môi trường công 

việc. 

5. Những vị trí công tác người học có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp 

 

 Nhóm 1 - Biên dịch viên/Phiên dịch viên/Biên tập viên: có khả năng làm việc độc 

lập với tư cách là một biên dịch viên các văn bản viết hoặc một phiên dịch viên cho các 

cuộc gặp gỡ tiếp xúc song phương thông thường và cấp lãnh đạo cơ quan, biên tập viên 

tại các nhà xuất bản có xuất bản phẩm là tiếng Nhật, biên tập và truyền tin hàng ngày ở 

các vị trí phiên dịch, biên tập viên, phóng viên và chuyên gia hiệu đính bản tin các 

chương trình thời sự, văn hóa xã hội của các cơ quan thông tấn, báo chí, đài truyền hình, 

đài phát thanh... Đáp ứng nhu cầu giao tiếp quốc tế tại các cơ quan, doanh nghiệp, tổ 

chức Nhà nước hoặc tư nhân, trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội. 

 Nhóm 2 - Thư ký văn phòng/Trợ lý đối ngoại/Điều phối dự án: Có khả năng làm 

việc tại các công ty Nhật Bản, liên doanh hoặc công ty Việt Nam, các tập đoàn đa quốc 

gia, phụ trách các mảng công việc liên quan đến đối ngoại, hợp tác, kinh doanh, xuất 

nhập khẩu, du lịch với các đối tác nước ngoài, tham gia đàm phán, giao dịch, kí kết hợp 
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đồng kinh doanh, theo dõi hợp đồng liên quan, lập kế hoạch, chương trình đón tiếp khách 

quốc tế, xử lý các công việc có liên quan đến năng lực nói, viết tiếng Nhật và tiếng Anh. 

 Nhóm 3 - Nguồn nhân sự cho vị trí quản lý bậc trung: Có khả năng phát triển để 

trong thời gian ngắn trở thành quản lý bậc trung phụ trách các mảng như quản lý dự án, 

quản lý văn phòng, quản lý công tác đối ngoại v..v tại các công ty Nhật Bản, liên doanh 

hoặc công ty Việt Nam, các tập đoàn đa quốc gia, có thể làm việc tại Việt Nam, Nhật 

Bản và các nước trong khu vực. 

 Nhóm 4 - Nghiên cứu viên: Người học có thể làm nghiên cứu viên trong các trung 

tâm nghiên cứu văn hóa, ngôn ngữ hoặc tiếp tục nghiên cứu ngôn ngữ Nhật và học lên 

trình độ cao học cùng chuyên ngành. 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

 Có khả năng tự học tập về các vấn đề lý luận và thực tiễn có liên quan đến công việc 

dịch thuật, các công việc văn phòng, các công tác nghiên cứu. 

 Cử nhân ngành ngôn ngữ Nhật có cơ hội học lên bậc cao hơn (thạc sĩ, tiến sĩ) các 

chuyên ngành thuộc lĩnh vực ngôn ngữ học, văn hóa, kinh tế Nhật Bản, quản trị - kinh 

doanh. 
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PHẦN III: KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo 

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo:                     132 tín chỉ 

Khối kiến thức chung:                                                    21 tín chỉ        

(chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh) 

Khối kiến thức chung theo lĩnh vực:                             15 tín chỉ 

    + Bắt buộc:        09 tín chỉ 

    + Tự chọn                                                                     06 tín chỉ 

Khối kiến thức chung cho khối ngành:                         12 tín chỉ 

 + Bắt buộc:                  06 tín chỉ 

 + Tự chọn:                          06 tín chỉ 

Khối kiến thức chung cho nhóm ngành:                        51 tín chỉ 

+ Bắt buộc:        45 tín chỉ 

+ Tự chọn:        06 tín chỉ 

Khối kiến thức ngành                                                       33 tín chỉ 

+ Bắt buộc:        15 tín chỉ 

+ Tự chọn:        09 tín chỉ 

+ Thực tập và Khoá luận tốt nghiệp:    09 tín chỉ 
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2. Khung chương trình đào tạo 

Số 

TT 

Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số    

tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ 
HP học 

trước Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

I  
Khối kiến thức chung 

(không tính các học phần 8-9) 
21    7 HP 

1 PHI1006 
Triết học Mác – Lênin 

Marxist-Leninist Philosophy 
3 30 15   

2 PEC1008 

Kinh tế chính trị Mác –Lênin 

Political Economics of Marxism 

and Leninism 

2 20 10   

3 PHI1002 
Chủ nghĩa xã hội khoa học 

Scientific Socialism 
2 20 10   

4 POL1001 
Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Ho Chi Minh Ideology 
2 20 10   

5 HIS1001 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

History of Vietnamese Communist 

Party 

2 20 10   

6  Ngoại ngữ B1 5 30 75 15  

 FLF1107B 
Tiếng Anh B1 

General English B1 
     

 FLF2307 
Tiếng Việt B1 

General Vietnamese B1 
    

Dành cho 

SV quốc tế 

7  Ngoại ngữ B2 5 30 75 15  

 FLF1108B 
Tiếng Anh B2 

General English B2 
     

 FLF2308 
Tiếng Việt B2 

General Vietnamese B2 
    

Dành cho 

SV quốc tế 

8  
Giáo dục thể chất 

Physical Education 
4     

9  
Giáo dục quốc phòng-an ninh 

National Defence Education 
8     

II  
Khối kiến thức chung theo lĩnh 

vực 
15    5 HP 

II.1  Bắt buộc 9     

10 
FLF1008 

Video 

Kỹ năng học tập thành công bậc 

đại học 

Skills for University Success 

3 27 15 3  

11 FLF1007 

Công nghệ thông tin và truyền 

thông 

Information and Communication 

Technology 

3 27 15 3  

12 
FLF1009 

Video 

Tư duy sáng tạo và khởi nghiệp 

Innovative and Entrepreneurial 

Mindset 

3 10 30 5  

II.2  Tự chọn 6/18     

https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EbgaquiEs55Fu0XfB7GBAjQBBwYk_fAG7dX-MvwJjZrpsA?e=3xClYY
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/Eb1QOaYUL5dFgMH0jYzlmfAB4P7vh2pSFyiUAuwntE-QcQ?e=XWqKKf
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EfBtqdIAArtAvEA-irXc4cwBBJz9T8RBI2n9t4QfzT2OKQ?e=Q6aWY3
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EUG3m-UI0n5KlvnSrvDBvWsBvxPjqvw0NvMNQTgw4dUPrw?e=j9HuwL
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EWsQrhXxal9AiP0NubC8X-wBBHdR7LJCkQC8n1I5FvWDjw?e=Zzscgn
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EZGyThz8r1VHn6tmrru3u80BdJwj0kXbrJyukv0A08ne1A?e=k1hmIM
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EXk7nykezMtBq0ZcfZ_xGDkBpEFTw_2LsNxEx9qzl7TjnQ?e=5Qa09k
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/Ef-LxMTcVYNFjFj6IQ8bZ2sBZpB9EkfQ2tdtcZsUAv4DvA?e=irU1CX
https://youtu.be/eHso3-zV9dI
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EeNy-lBaP91PlSAogdOcCXMBhuGBTw-a1lIDlTSYVCrSGg?e=NpUEeL
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ERm_lb7PvLxJpZr7ens2an8BD5R7DlMu72HuM2jzTQ_5rg?e=UW6Ldk
https://youtu.be/9kJPPefO9nE
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Số 

TT 

Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số    

tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ 
HP học 

trước Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

13 
FLF1010  

Video 

Trí tuệ cảm xúc và giao tiếp xã hội 

Emotional Intelligence and Social 

Communication 
3 10 30 5  

14 
FLF1016 

Video 

Địa chính trị 

Geo-politics 
3 27 15 3  

15 
JAP1001 

Video 

Địa lý đại cương 

General Geography 
3 30 10 5 JAP2086 

16 
JAP1002 

Video 

Môi trường và phát triển 

Environment and Development 
3 27 15 3 JAP2086 

17 
FLF1006 

Video 

Tìm hiểu cộng đồng Châu Âu 

Understanding European 

Community 

3 10 30 5  

18 
FLF1005 

Video 

Tìm hiểu cộng đồng Châu Á 

Understanding Asian Community 
3 27 15 3  

III  Khối kiến thức theo khối ngành 12    4 HP 

III.1  Bắt buộc 6     

19 
HIS1056 

Video 

Cơ sở văn hoá Việt Nam 

Introduction to Vietnamese 

Culture 

3 30 10 5  

20 
VLF1052 

Video 

Nhập môn Việt ngữ học 

Introduction to Vietnamese 

Linguistics 

3 30 10 5  

III.2  Tự chọn 6/39     

21 MAT1078** 
Thống kê cho khoa học xã hội 

Statistics for Social Sciences 
3 27 15 3  

22 
VLF1053** 

Video 

Tiếng Việt thực hành 

Practical Vietnamese 
3 27 15 3  

23 
FLF1002** 

Video 

Phương pháp luận nghiên cứu 

khoa học 

Scientific Research Methodology 

3 27 15 3  

24 
PHI1051** 

Video 

Logic học đại cương 

General Logics 
3 27 15 3  

25 
FLF1056 

Video 

Tư duy phê phán 

Critical Thinking 
3 27 15 3  

26 FLF1050 
Cảm thụ nghệ thuật 

Artistry 
3 27 15 3  

27 
PSF1050 

Video 

Tâm lý học đại cương 

General Psychology 
3 27 15 3  

28 
HIS1053** 

Video 

Lịch sử văn minh thế giới 

History of World Civilization 
3 27 15 3  

29 

FLF1057 

Video 

Văn hóa các nước ASEAN 

Introduction to Southeast Asian 

Cultures 

3 27 15 3  

30 
FLF1052 

Video 

Tư duy hình ảnh 

Visual Thinking 
3 27 15 3  

https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EVLhGP6se2RNjlcLn2aj-G8BoIXI-YS21FEoHNxeC6m93A?e=jNahvS
https://youtu.be/LC6VZizcsE8
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EXrjGDK-BzZKmHD1kYLdnfMBycsDqZ-S13eiLgF3LUb0Ww?e=Uh7KFF
https://youtu.be/03o0eOAMky0
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EXGV9XC2LUNPme-ghZDVWokB_UZpFvgoXJYKIT7WNsFMtQ?e=dmZMMj
https://youtu.be/l5vcO09QRwQ
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ETOuXCxZzntJil_KxIIxz7oBKvQ6xQERnz2_A9VdCpncqA?e=ziuxGV
https://youtu.be/VuQoUR2Vpsw
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EapPgoryh4ZEpVlNW4LTMVoBikiPnlAryboBa_8mAcnBFQ?e=ENagx1
https://youtu.be/03o0eOAMky0
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EVMXaDjvOdtFvbFa_VtuJlMBYF6NOZv_4W7LXZ0Q_ERDhA?e=JhRFA8
https://youtu.be/2AwB_E6IxII
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EWqxi3EvedFMqr9r5zOkXiUBzSfWOaRA_F37UOLyVIB-pg?e=iHY9Lm
https://youtu.be/0vTC-_-V1Gs
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EdI5aKxMuLxKk7Cg9NDYC2EB7jJm0vf3SakyaoiWks3P9Q?e=4GMwzo
https://youtu.be/pwpvViFlG-Q
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EYQ5SJciOkVFvlfnpn8Fo7ABFY2_8sgIa-PVlQlqWaZxJA?e=3mGfZl
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ES8PEJzmGbdNgE1P1TCi0YgB19DyLFoGIx2PDl5VTPVU3Q?e=kFkrHh
https://youtu.be/ObMd8XPlowQ
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ES3sIB99rylJkAE3YB957KUBsTKOfCJXKIVCG949ap6djg?e=M2zFv5
https://youtu.be/HPExIovoJao
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/Ea7Qg2oJi1pIphdXnEcuyVYBZ4wsZquhwDXC-5XEI-KOlQ?e=IUdd0M
https://youtu.be/YXMU9bWFWdU
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EbmGwsS_CqBHh2OyDlORsjcBX63aqWmxomd-_2lh2md8Dg?e=pe0iK5
https://youtu.be/wvyZ3SEf1Xc
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/Eet-RHi3A2hPrTL2mOg8C40BpKHw45VyrHAe6rja-B2ToQ?e=9dWaVP
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ETMhGtbXksRIg5p_J4FA4hYBArsf-r55YhSXBs6tP0XJJg?e=YSekpu
https://youtu.be/fhXnnqNn6-g
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EVLHcfuLqJhKmJQy3PTmaiMBwL0v5XVTOZDNRGA0DBz01Q?e=7paChe
https://youtu.be/EZZ42a2JGWQ
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EaO7LJCIllpGuM8U7qUM61kBoY0WBWxk7ajCpyKyM22_PQ?e=B3xkG8
https://youtu.be/ZNqvEYT4aaQ
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/Ee-1cYjruhdCoo7IVoYkjmMBFoFUqWUGaLQ6LUtleTQtRQ?e=qAFoFk
https://youtu.be/tPe0aFPVtf0
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Số 

TT 

Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số    

tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ 
HP học 

trước Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

31 
FLF1053 

Video 

Thiết kế cuộc đời 

Design your life 
3 27 15 3  

32 
FLF1054 

Video 

Thư pháp 

Calligraphy 
3 27 15 3  

33 
FLF1055 

Video 
Cổ học tinh hoa 
The Quintessence of Ancient History 

3 27 15 3  

IV  
Khối kiến thức chung cho nhóm 

ngành 
51    17 HP 

Sinh viên học từ bậc 1 

IV. 1  Khối kiến thức tiếng 33     

34 
JAP2080 

Video 

Tiếng Nhật 1A 

Japanese 1A 
3 24 60 6  

35 
JAP2081 

Video 

Tiếng Nhật 1B 

Japanese 1B 
3 24 60 6  

36 
JAP2082 

Video 

Tiếng Nhật 2A 

Japanese 2A 
3 24 60 6 

JAP2080 

JAP2081 

37 
JAP2083 

Video 

Tiếng Nhật 2B 

Japanese 2B 
3 24 60 6 

JAP2080 

JAP2081 

38 
JAP2084 

Video 

Tiếng Nhật 3A 

Japanese 3A 
3 24 60 6 

JAP2082 

JAP2083 

39 
JAP2085 

Video 

Tiếng Nhật 3B 

Japanese 3B 
3 24 60 6 

JAP2082 

JAP2083 

40 JAP2086 
Tiếng Nhật 3C 

Japanese 3C 
3 24 60 6 

JAP2082 

JAP2083 

41 JAP2087 
Tiếng Nhật 4A 

Japanese 4A 
3 24 60 6 

JAP2084 

JAP2085 

42 JAP2088 
Tiếng Nhật 4B 

Japanese 4B 
3 24 60 6 

JAP2084 

JAP2085 

43 JAP2089 
Tiếng Nhật 4C 

Japanese 4C 
3 24 60 6 

JAP2084 

JAP2085 

44 JAP2013 
Kỹ năng sử dụng tiếng Nhật nâng cao 

Advanced Japanese Skills 
3 24 60 6 

JAP2084 

JAP2085 

Sinh viên có năng lực tiếng Nhật tương đương bậc 3 

45 JAP2090 
Kỹ năng sử dụng tiếng Nhật 1 

Japanese practice 1 
3 24 60 6 

JAP2082 

JAP2083 

46 JAP2091 
Kỹ năng sử dụng tiếng Nhật 2 

Japanese practice 2 
3 24 60 6 

JAP2084 

JAP2085 

47 JAP2092 
Tiếng Nhật cho các vấn đề đương 

đại 1 
Japanese for contemporary themes 1 

3 24 60 6 
JAP2082 

JAP2083 

48 JAP2093 
Tiếng Nhật cho các vấn đề đương 

đại 2 
Japanese for contemporary themes 2 

3 24 60 6 
JAP2084 

JAP2085 

49 
JAP2084 

Video 

Tiếng Nhật 3A 

Japanese 3A 
3 24 60 6 

JAP2082 

JAP2083 

https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EbequhZ6iWlBpkcNIBL1AA0BHj7vOWX7cf9ES5crDzLaUg?e=v58kVX
https://youtu.be/wVI-y4hKNP0
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EVe9s4pT2XpOtlwqZ_iZ15YBQ5V8U-e2o7S4-8rtsaG5Ag?e=A2o842
https://youtu.be/HLK9sAZdbMY
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EXJGU9jX0fZKp81BNz7xQBsBGrx5vWsDxfLAYyH4lxDXUA?e=1kMFTP
https://youtu.be/404y7QQiFhY
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EcDeY1eojuFCn31ANh6gyhsBg3mX9ZMGqLrlU-ncKiwwBw?e=wDEjPC
https://youtu.be/5KfzA58uQyA
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EeTpA2GBrHdFi_ElB2ccWaEBs44sPP7ldfNQoMwys7lbWg?e=HeiU9q
https://youtu.be/pHKSduoqb4g
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EbtrVWaD6vhDnpNXZidp_EoBqSLhz6j_LSfqfCWgidejdw?e=ZxIcji
https://youtu.be/FF2K3-JxcFo
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/Ee1eJAovhnZGuc0o64t1t8kBZ3E3Z2z6Op_uO-3xmQX3WQ?e=bP1D5H
https://youtu.be/TDj0i5NLvpM
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ETszqVuC8MBMmjVU-I-Lzk4B4_I96qintDQlcPJSluKRkQ?e=ZLIspQ
https://youtu.be/2jUiONjKzuU
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EWqJA8-YuSNBvtMl9RAM5r0BnmxMMkIJ3dXAwGhHE1T-KA?e=ppGW5M
https://youtu.be/FjdeIqNhI2U
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EbbnCDNIpNpGo3f8PZUC47UB8RArqyYzaAdDvAOldkaZsw?e=BQ1eP1
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/Ef6O4rKHnrVHqEEn6tgIEvQB4p_eBYZF9L9Cg5fxTKGzMA?e=XH8FPe
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EXBCe2024WdAsJGIeaqPLi4B1_lMnvmPgxDk7XdNub7-Og?e=XRXg92
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EfF6a9bTi3lEs7sH1vc0s4MBJZN5Z_fdCZ6Sw2CnKLm3Eg?e=lUA0Vn
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EfbiI3CXJv1Fh4C67DXRZaoBhU11OzsgfigzMUhg1N6h_Q?e=QSAPr4
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EQib95WLL5lFtteHeAklzZ8BIpBGNH0WMhzUpbDLt-eXng?e=gBFVUC
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ERCBKFQS7m5FpGmQWY6bnssBadNvm8tMvG77FoMWz_hpHg?e=GkkMLu
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EYFYbiLN2VpJicMfzf_RwVABL4Ox9xO7uggQBgMjChq_cQ?e=QtPxyu
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EdUerHz0pn9Ciw9In7rUtIUBvnbOGu9PzzidG4CelBkCNw?e=fxSA63
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ETszqVuC8MBMmjVU-I-Lzk4B4_I96qintDQlcPJSluKRkQ?e=ZLIspQ
https://youtu.be/2jUiONjKzuU
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Số 

TT 

Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số    

tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ 
HP học 

trước Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

50 
JAP2085 

Video 

Tiếng Nhật 3B 

Japanese 3B 
3 24 60 6 

JAP2082 

JAP2083 

51 JAP2086 
Tiếng Nhật 3C 

Japanese 3C 
3 24 60 6 

JAP2082 

JAP2083 

52 JAP2087 
Tiếng Nhật 4A 

Japanese 4A 
3 24 60 6 

JAP2084 

JAP2085 

53 JAP2088 
Tiếng Nhật 4B 

Japanese 4B 
3 24 60 6 

JAP2084 

JAP2085 

54 JAP2089 
Tiếng Nhật 4C 

Japanese 4C 
3 24 60 6 

JAP2084 

JAP2085 

55 JAP2013 
Kỹ năng sử dụng tiếng Nhật nâng cao 

Advanced Japanese Skills 
3 24 60 6 

JAP2084 

JAP2085 

IV. 2  
Khối kiến thức Ngôn ngữ - Văn 

hóa 
18     

IV.2.

1 
 Bắt buộc 12     

56 JAP2001 
Ngôn ngữ học tiếng Nhật 1 

Japanese Linguistics 1 
3 30 9 6 

JAP2087 

JAP2088 

57 JAP2002 
Ngôn ngữ học tiếng Nhật 2 

Japanese Linguistics 2 
3 30 9 6 JAP2001 

58 JAP2003 
Đất nước học Nhật Bản 1 

Introduction to Japanese Studies 1 
3 30 9 6 

JAP2087 

JAP2088 

59 JAP2004 
Giao tiếp liên văn hóa 

Intercultural Communication 
3 30 9 6 

JAP2087 

JAP2088 

IV.2.

2 
 Tự chọn 6/30     

60 JAP2005 
Hán tự học tiếng Nhật 

Chinese Characters in Japanese 
3 30 9 6 

JAP2087 

JAP2088 

61 JAP2010 
Văn học Nhật Bản 1 

Japanese Literature 1 
3 30 9 6 

JAP2087 

JAP2088 

62 JAP2011 
Đất nước học Nhật Bản 2 

Introduction to Japanese Studies 2 
3 30 9 6 JAP2003 

63 JAP2012 
Văn học Nhật Bản 2 

Japanese Literature 2 
3 30 9 6 JAP2010 

64 JAP3012 
Kỹ năng giao tiếp tiếng Nhật 

Japanese Communication Skills 
3 20 20 5 

JAP2087 

JAP2088 

65 JAP3013 

Kĩ năng phân tích và xử lý thông tin 

Information Analyzing and 

Processing Skills 
3 20 20 5 

JAP2087 

JAP2088 

66 JAP3014 
Kỹ năng thuyết trình tiếng Nhật 

Japanese Presentation Skills 
3 20 20 5 

JAP2087 

JAP2088 

67 JAP3015 
Kỹ năng viết văn bản tiếng Nhật 

Japanese Writing skills 
3 20 20 5 

JAP2087 

JAP2088 

68 
ENG3087 

Video 

Giao tiếp liên văn hóa và giải 

quyết xung đột 

Intercultural Communication and 

Conflict Resolution 

3 10 30 5  

https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EWqJA8-YuSNBvtMl9RAM5r0BnmxMMkIJ3dXAwGhHE1T-KA?e=ppGW5M
https://youtu.be/FjdeIqNhI2U
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EbbnCDNIpNpGo3f8PZUC47UB8RArqyYzaAdDvAOldkaZsw?e=0o6MXM
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/Ef6O4rKHnrVHqEEn6tgIEvQB4p_eBYZF9L9Cg5fxTKGzMA?e=m9Sz7b
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EXBCe2024WdAsJGIeaqPLi4B1_lMnvmPgxDk7XdNub7-Og?e=iQiNdk
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EfF6a9bTi3lEs7sH1vc0s4MBJZN5Z_fdCZ6Sw2CnKLm3Eg?e=HnlfEO
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EfbiI3CXJv1Fh4C67DXRZaoBhU11OzsgfigzMUhg1N6h_Q?e=F4uln3
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EXG_hdK_qKdMkir_kzeFXVQBnYzUVV9jsE3AQKoEjxFHRg?e=waKjp7
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EUwz7ZPDiApMjjMG8L3jfYoBpLrWm5g1hoquDu_gFSSHVw?e=TbxAoG
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EQQ9SIuiJKlEgg_6PpzCa6sBiUb1SLPRGdaTSLctOlNpCA?e=SkaRvp
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EXwo604NYH9JqlD1OgtvMAMBZeZ9sQygsypw2x_jPUeCCQ?e=92Gt1a
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EYTCDgEJj19Fhi7hvvOUzkUBYtSE1dddg2gY9agYrtlKYw?e=2cWKmC
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ESr4L-Of9XtBhd-uusPqLecBT1hVLLuxxzfzogBzGq5esQ?e=oai1Ic
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EdZDMvcXXtpDv_npoDEw4iwBv66ljszKJLPO8nxtAqTFWA?e=YkVXOI
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EReto3NWJ4lOnr14eeeWX34BdBWrsJn3-ZSx6pMLyLYYnw?e=pHeQfd
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/Ed21cx1qvD1OkbR1INU1gmwBWtJC9abn2KGaMhuLwFGYaA?e=iEI8hx
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EZRP_wxGpbRGk9G0x4g6Yj4Btn0f3A5G3OhywLiBIpNmiQ?e=2MSGcc
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/Efbzu3vFsudCrup02mLZpk4BIvmYIObNZtmMMdlAVroeyQ?e=f8Go1P
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ESTXlhqtjDRNsm7cRgr29JMBng8iutmDBymQ1Tlwb08BDg?e=NsyneT
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EYESyA1t5HFNtwznOsRUyA4BuXXQKlQpYvmSGV0ob8nYzg?e=eBUqZw
https://youtu.be/T8aU8cn9qEM
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Số 

TT 

Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số    

tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ 
HP học 

trước Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

69 
ENG3088 

Video 

Kỹ năng thuyết trình 

Presentation Skills 
3 10 30 5  

V  Khối kiến thức ngành 33    10-11 HP 

V.1. Định hướng Biên – Phiên dịch 24     

V.1.1  Bắt buộc 15     

70 JAP3059 

Phiên dịch Nhật – Việt 

Japanese – Vietnamese 

Interpretation 

3 20 20 5 
JAP2087 

JAP2088 

71 JAP3060 

Biên dịch Nhật – Việt 

Japanese – Vietnamese 

Translation 

3 20 20 5 
JAP2087 

JAP2088 

72 JAP3058 

Lý thuyết và nghiệp vụ biên phiên 

dịch 

Theories and Professional Skills 

for Translators and Interpreters 

3 20 20 5  

73 JAP3054 
Phiên dịch nâng cao 

Advanced Interpretation 
3 20 20 5 

JAP2087 

JAP2088 

74 JAP3055 
Biên dịch nâng cao 

Advanced Translation 
3 20 20 5 

JAP2087 

JAP2088 

V.1.2  Tự chọn 9/51     

75 JAP3002 
Biên dịch chuyên ngành 

Translation for Specific Purposes 
3 20 20 5 

JAP2087 

JAP2088 

76 JAP3030 

Phiên dịch chuyên ngành 

Interpretation for Specific 

Purposes 

3 20 20 5 
JAP2087 

JAP2088 

77 JAP3003 
Công nghệ trong dịch thuật 

Technology in Translation 
3 24 15 6 

JAP2087 

JAP2088 

78 JAP3028 

Phân tích đánh giá bản dịch 

Translation Analysis and 

Assessment 

3 24 15 6 
JAP2087 

JAP2088 

79 JAP3024 

Quản trị Doanh nghiệp Nhật Bản 

Japanese Business (and) 

Management 

3 20 20 5 
JAP2087 

JAP2088 

80 JAP3007 
Kinh tế Nhật Bản 

Japanese Economics 
3 20 20 5 

JAP2087 

JAP2088 

81 JAP3063 
Văn hoá Doanh nghiệp Nhật Bản 

Japanese Corporate Culture 
3 20 20 5 

JAP2087 

JAP2088 

82 
ENG3089 

Video 

Tiếng Anh kinh tế và doanh 

nghiệp 

English for Business and 

Entrepreneurship 

3 10 30 5  

83 JAP3027 

Nhập môn tiếng Nhật chuyên 

ngành 

Introduction to Japanese for 

Specific Purposes 

3 24 15 6 
JAP2087 

JAP2088 

84 JAP3036 Tiếng Nhật công nghệ thông tin 3 24 15 6 JAP2087 

https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EYShRSMC0w9JlpFTWdnCHDoB3HHX4RttU83NfhnJLv3A4A?e=673X0D
https://youtu.be/3n6JElCuyPU
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ET0vvjRV78dCsF-nq5bder4B0XFgiMRKGCz67EYd2bw0Qw?e=x2Q3yB
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ETJzqbuyGZpDltCpaSa_E8IBDUOqkpJk4kBXsoFBUY9nug?e=5eVrGn
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EVRZdkvIJ0hIslbFfpUD8hUB4X1KGKhJKYfmXFRS1xuQJA?e=r3dzAw
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ES4OicSzbsVKgbgHP1xfy20BE5uA8EPqAaFqn2jXQYVJyQ?e=GbLNrN
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EaxY8629_dBNuB4uw3YzbZABq4xBon9FsJ7mfIoSfsNbfg?e=Hihmx4
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EYX44zfwia9Iut_Fd2i4LXcBTQNrTkT7_a557352EDKqpw?e=Jd3E4X
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EdokAVyT8xxLkrQ1PijDs2wBkDNkmFjhYlb1WhIpZfEj2w?e=BAvgen
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ETVNnXxKPu5JgfqN8GQG_LkBbbiDb_KvhFQW8YfGCnbNWQ?e=Oolpbp
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/Ec1iJGrTtBlBhhCLXYbUdWEB0g2YeDIzicnZh1EdqlB-Mw?e=1SSSdF
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EUDx5b-L8mFMowAVwjENOBMBqM06Js6adgpMBXCdOk3I2A?e=5VEUU6
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ETWu2dTgdHVDmnTZL2_M-7kB4_B8AjpbdW2emEEBJtAZrg?e=iOvDCR
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ET7xBQsUS_5HleJN8SXoOPwBk0xJhsmwi1y_4ynqyJfk2w?e=GT71vZ
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EaPb6zvdmJRKrfYdFOQYQsoBjv8vFczpD6FvqPzDCtiWLQ?e=hqsWbB
https://youtu.be/K_zkxFgHv3U
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ESmWEOUH_2NNvqDSpf1m65MBvMjt8-XObDVs0h99FXlabQ?e=xM8dRK
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EWZGCfyAyRlEiSS_slZt93cBiZD4T-ZfCK5d4I4D4v9xng?e=Lc9v6i
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Số 

TT 

Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số    

tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ 
HP học 

trước Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

Japanese for Information 

Technology 

JAP2088 

85 JAP3041 
Tiếng Nhật kinh tế 

Japanese for Economics 
3 15 24 6 

JAP2087 

JAP2088 

86 JAP3043 

Tiếng Nhật quản trị - kinh doanh 

Japanese for Business 

Management 

3 24 15 6 
JAP2087 

JAP2088 

87 
ENG3090 

Video 

Tiếng Anh phát triển nghề nghiệp 

English for Career Development 
3 10 30 5  

88 JAP3006 

Dẫn luận kinh tế Nhật Bản 

Introduction to Japanese 

Economics 

3 30 9 6 
JAP2087 

JAP2088 

89 JAP2007 
Ngôn ngữ học đối chiếu 

Contrastive Linguistics 
3 30 10 5 

JAP2087 

JAP2088 

90 JAP2006 
Ngữ dụng học tiếng Nhật 

Pragmatics 
3 30 10 5 

JAP2087 

JAP2088 

91 JAP3070 

Phương pháp giảng dạy tiếng 

Nhật 

Japanese language teaching 

techniques and practices 

3 20 20 5 
JAP2087 

JAP2088 

V.2 Định hướng Quản trị-Kinh doanh 24     

V.2.1  Bắt buộc 15     

92 JAP3007 
Kinh tế Nhật Bản 

Japan Economics 
3 20 20 5 

JAP2087 

JAP2088 

93 JAP3041 
Tiếng Nhật kinh tế 

Japanese for Economics 
3 15 24 6 

JAP2087 

JAP2088 

94 JAP3024 

Quản trị Doanh nghiệp Nhật Bản 

Japanese Business (and) 

Management 

3 20 20 5 
JAP2087 

JAP2088 

95 JAP3074 
Kinh tế vi mô 

Microeconomics 
3 35 10   

96 JAP3075 
Kinh tế vĩ mô 

Macroeconomics 
3 35 10  JAP3074 

V.2.2  Tự chọn 9/48     

97 JAP3063 
Văn hoá Doanh nghiệp Nhật Bản 

Japanese Corporate Culture 
3 20 20 5 

JAP2087 

JAP2088 

98 JAP3025 
Nhập môn luật Nhật Bản 

Introduction to Japanese Law 
3 30 9 6 

JAP2087 

JAP2088 

99 
INE2020 

Video 

Kinh tế quốc tế 

International Economics 
3 10 30 5  

100 

 
BSA2004 

Nhập môn quản trị học 

Introduction to Business 

Administration 

3 25 10 10  

101 
BSA2002 

Video 

Nguyên lý marketing 

Introduction to Marketing 
3 27 15 3  

102 BSA2006 Quản trị nguồn nhân lực 3 27 15 3  

https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/Ed5tbMOLBJxMsLUACVLB4LoBmZsruVJV3uox492LCm9Bqg?e=ekeXJg
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EUYeU9Z71BZNkErnMd17JkIBo6BdEGS4Xxhb1GJMWFTUTA?e=rOg8fc
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EcAEb8FxhAJKqxRm_3n_zJIByjpzHkV1hHZgC8M3gj-s6g?e=u2hdfW
https://youtu.be/QKumIaPtNLQ
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EYPuPL8K4MJNkaee4XJ26DUB5FIo4BkN-geYDCvbFtpETg?e=ilPL2j
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EcMo20AVSrxDh9zygmTJi9wBYF8SkH1p5DnTjpjciMZdxw?e=WiaRwM
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EbQNTuqKxCVEjhGTTKYr9iwB1rstS3ph0Gkhid5yAteZ-w?e=QqGe3Q
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EbW-O_LR5qFPqMJucV0RhOwBA28nSQAL-4IHyBOgZaVy3A?e=O0U5JV
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ETWu2dTgdHVDmnTZL2_M-7kB4_B8AjpbdW2emEEBJtAZrg?e=PsZaFi
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/Ed5tbMOLBJxMsLUACVLB4LoBmZsruVJV3uox492LCm9Bqg?e=BOEslv
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EUDx5b-L8mFMowAVwjENOBMBqM06Js6adgpMBXCdOk3I2A?e=IhUN1y
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EVOTGw0eA0tOrP_ldGSoRIgBlGlJxTB63aGYajwCAS6ECQ?e=jSHvGi
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ER27CqrNF1FEq4cW5SIx1YcBvJp2-9hZ25CRZ4J-nSJosg?e=dvJbWo
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ET7xBQsUS_5HleJN8SXoOPwBk0xJhsmwi1y_4ynqyJfk2w?e=svxaRY
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EZ8XPsDcAktAoulTxPXxXq8BmYg98j_PwSHHf9PUKPjC8w?e=Kdc94Z
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EV-GSXkyIi1KqEnmVn3hyysB-AGBg7-eT_-4ukiMRJ0yJA?e=K94AOt
https://youtu.be/5ZnvhwAzfrc
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EWYUYyR5zOpHpZ-qNGZCtx8B_VyRFXZES8_q8ZnKQIYKqw?e=g2b8Cx
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EWuybzy1crBEp-0G0wYgW2sBEEENoY13ZeRGH3oAJWh8Ng?e=x24Tdd
https://youtu.be/6XSdFz5JzEA
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ET7zSGRswNxBkh6LJgTu4_sBDu37yLwCqJ9j8VVZ3x4J0Q?e=ue9Ht3
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Số 

TT 

Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số    

tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ 
HP học 

trước Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

Video Human Resource Management 

103 JAP3006 

Dẫn luận kinh tế Nhật Bản 

Introduction to Southeast 

Japanese Economics 

3 30 9 6 
JAP2087 

JAP2088 

104 JAP3042 

Tiếng Nhật kinh tế nâng cao 

Advanced Japanese for 

Economics 

3 24 15 6 JAP3041 

105 JAP3043 

Tiếng Nhật quản trị - kinh doanh 

Japanese for Business 

Management 

3 24 15 6 
JAP2087 

JAP2088 

106 JAP3036 

Tiếng Nhật công nghệ thông tin 

Japanese for Information 

Technology 

3 24 15 6 
JAP2087 

JAP2088 

107 JAP3027 

Nhập môn tiếng Nhật chuyên 

ngành 

Introduction to Japanese for 

Specific Purposes 

3 24 15 6 
JAP2087 

JAP2088 

108 JAP3059 

Phiên dịch Nhật – Việt 

Japanese – Vietnamese 

Interpretation 

3 20 20 5 
JAP2087 

JAP2088 

109 JAP3060 

Biên dịch Nhật – Việt 

Japanese – Vietnamese 

Translation 

3 20 20 5 
JAP2087 

JAP2088 

110 
ENG3089 

Video 

Tiếng Anh kinh tế và doanh 

nghiệp 

English for Business and 

Entrepreneurship 

3 10 30 5  

111 
ENG3090 

Video 

Tiếng Anh phát triển nghề nghiệp 

English for Career Development 
3 10 30 5  

112 JAP3070 

Phương pháp giảng dạy tiếng 

Nhật 

Japanese language teaching 

techniques and practices 

3 20 20 5 
JAP2087 

JAP2088 

V.3 Định hướng Ngôn ngữ & Văn hóa 24     

V.3.1  Bắt buộc 15     

113 JAP2008 
Phân tích diễn ngôn 

Discourse Analysis 
3 30 10 5 

JAP2087 

JAP2088 

114 JAP2007 
Ngôn ngữ học đối chiếu 

Contrastive Linguistics 
3 30 10 5 

JAP2087 

JAP2088 

115 JAP2006 
Ngữ dụng học tiếng Nhật 

Pragmatics 
3 30 10 5 

JAP2087 

JAP2088 

116 JAP3026 
Nhập môn Nhật Bản học 

Introduction to Japanese Studies 
3 30 9 6 

JAP2087 

JAP2088 

117 JAP3050 
Xã hội Nhật Bản đương đại 

Contemporary Japanese Society 
3 30 9 6 

JAP2087 

JAP2088 

V.3.2  Tự chọn 9/51     

https://youtu.be/t_GGkvaINFY
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EYPuPL8K4MJNkaee4XJ26DUB5FIo4BkN-geYDCvbFtpETg?e=cuGdON
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EQSDiihLmOJIjEr4mbxU2LABJFUqTdBZ-RSHOrKpOWYG1w?e=mvRrYX
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EUYeU9Z71BZNkErnMd17JkIBo6BdEGS4Xxhb1GJMWFTUTA?e=v5oPGy
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EWZGCfyAyRlEiSS_slZt93cBiZD4T-ZfCK5d4I4D4v9xng?e=qRyc80
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ESmWEOUH_2NNvqDSpf1m65MBvMjt8-XObDVs0h99FXlabQ?e=Sxf9Ov
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ET0vvjRV78dCsF-nq5bder4B0XFgiMRKGCz67EYd2bw0Qw?e=D9cGkU
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ETJzqbuyGZpDltCpaSa_E8IBDUOqkpJk4kBXsoFBUY9nug?e=EN4GFb
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EaPb6zvdmJRKrfYdFOQYQsoBjv8vFczpD6FvqPzDCtiWLQ?e=hqsWbB
https://youtu.be/K_zkxFgHv3U
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EcAEb8FxhAJKqxRm_3n_zJIByjpzHkV1hHZgC8M3gj-s6g?e=u2hdfW
https://youtu.be/QKumIaPtNLQ
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EbW-O_LR5qFPqMJucV0RhOwBA28nSQAL-4IHyBOgZaVy3A?e=9TsYia
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EbBoDRbhf5pMqL-jLtZQ-osBDoBorliFBt8ti36IR47I-Q?e=tGZBLZ
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EcMo20AVSrxDh9zygmTJi9wBYF8SkH1p5DnTjpjciMZdxw?e=jaMwvs
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EbQNTuqKxCVEjhGTTKYr9iwB1rstS3ph0Gkhid5yAteZ-w?e=Zt9Qt3
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EVeXUA5SOWpIrMP75XSTu-8BpeIuPIpwoQ-9P9ldzGe-5Q?e=EahjAT
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EdTURhHTflRFrvwMkXhvx1kBxzKQipKqJbCRRA124OYdmw?e=8CxzMM
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Số 

TT 

Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số    

tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ 
HP học 

trước Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

118 JAP3072 
Ngữ nghĩa học 

Semantics 
3 30 10 5 

JAP2087 

JAP2088 

119 JAP3073 
Cú pháp học 

Japanese Syntax 
3 30 10 5 

JAP2087 

JAP2088 

120 JAP2009 
Ngữ pháp chức năng 

Functional Grammar 
3 30 10 5 JAP2002 

121 JAP3018 
Lịch sử tiếng Nhật 

History of Japanese Language 
3 30 9 6 

JAP2087 

JAP2088 

122 JAP3049 

Văn học Nhật Bản đương đại 

Contemporary Japanese 

Literature 

3 30 9 6 
JAP2087 

JAP2088 

123 JAP3017 
Lịch sử Nhật Bản 

Japanese History 
3 30 9 6 

JAP2087 

JAP2088 

124 JAP3048 
Văn hóa truyền thống Nhật Bản 

Japanese Traditional Culture 
3 30 9 6 

JAP2087 

JAP2088 

125 JAP3063 
Văn hoá Doanh nghiệp Nhật Bản 

Japanese Corporate Culture 
3 20 20 5 

JAP2087 

JAP2088 

126 JAP3059 

Phiên dịch Nhật – Việt 

Japanese – Vietnamese 

Interpretation 

3 20 20 5 
JAP2087 

JAP2088 

127 JAP3060 

Biên dịch Nhật – Việt 

Japanese – Vietnamese 

Translation 

3 20 20 5 
JAP2087 

JAP2088 

128 JAP3027 

Nhập môn tiếng Nhật chuyên 

ngành 

Introduction to Japanese for 

Specific Purposes 

3 24 15 6 
JAP2087 

JAP2088 

129 JAP3036 

Tiếng Nhật công nghệ thông tin 

Japanese for Information 

Technology 

3 24 15 6 
JAP2087 

JAP2088 

130 JAP3041 
Tiếng Nhật kinh tế 

Japanese for Economics 
3 15 24 6 

JAP2087 

JAP2088 

131 JAP3043 

Tiếng Nhật quản trị - kinh doanh 

Japanese for Business 

Management 

3 24 15 6 
JAP2087 

JAP2088 

132 
ENG3089 

Video 

Tiếng Anh kinh tế và doanh 

nghiệp 

English for Business and 

Entrepreneurship 

3 10 30 5  

133 
ENG3090 

Video 

Tiếng Anh phát triển nghề nghiệp 

English for Career Development 
3 10 30 5  

134 JAP3070 

Phương pháp giảng dạy tiếng 

Nhật 

Japanese language teaching 

techniques and practices 

3 20 20 5 
JAP2087 

JAP2088 

V.4  

Thực tập và khóa luận tốt 

nghiệp 

Graduation paper and Internship 
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https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/Eaq8vLX6PJFEiBO65bt_unABPCGvd3ztG58-Ii5PWEmBeA?e=pe28Ul
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EQG7nnE1LAtKgenv7R0RNMABCJ4YJqEsPLr-ejE1R_RMng?e=NqAEKN
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EUdibrsJl8NCmTBlojXuvDsBi5xTy26CW0aEsw2bgYgF3A?e=nZIgaE
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/Ea2vuR5OxHlFp61C6KQCzlMBhcDsPU9OzNdv_Wym07qqhA?e=kUlbHi
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EccvigheXDhFo4KjINnsCYwBbCEPzYFTMGwrSm2DnMWkSg?e=WgucY8
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EZ76cIMnp15Fh6C4L5V8yNYBAcIhg9NbNGrGg6s3JGcTgw?e=D90rLW
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EfG-L4VCjN5Am5ScG3MtTVkBAgwbvnFgb0JnL6pE3EB95Q?e=FWS5Sv
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ET7xBQsUS_5HleJN8SXoOPwBk0xJhsmwi1y_4ynqyJfk2w?e=8TEvKY
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ET0vvjRV78dCsF-nq5bder4B0XFgiMRKGCz67EYd2bw0Qw?e=P2NTan
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ETJzqbuyGZpDltCpaSa_E8IBDUOqkpJk4kBXsoFBUY9nug?e=zwgUTM
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ESmWEOUH_2NNvqDSpf1m65MBvMjt8-XObDVs0h99FXlabQ?e=d6XTZH
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EWZGCfyAyRlEiSS_slZt93cBiZD4T-ZfCK5d4I4D4v9xng?e=dTHwc2
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/Ed5tbMOLBJxMsLUACVLB4LoBmZsruVJV3uox492LCm9Bqg?e=Mok7rO
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EUYeU9Z71BZNkErnMd17JkIBo6BdEGS4Xxhb1GJMWFTUTA?e=AQ3104
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EaPb6zvdmJRKrfYdFOQYQsoBjv8vFczpD6FvqPzDCtiWLQ?e=hqsWbB
https://youtu.be/K_zkxFgHv3U
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EcAEb8FxhAJKqxRm_3n_zJIByjpzHkV1hHZgC8M3gj-s6g?e=u2hdfW
https://youtu.be/QKumIaPtNLQ
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EbW-O_LR5qFPqMJucV0RhOwBA28nSQAL-4IHyBOgZaVy3A?e=GoEzoA
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Số 

TT 

Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số    

tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ 
HP học 

trước Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

135 JAP4001 
Thực tập 

Internship 
3     

136 JAP4051 

Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học 

phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 

(chọn 2 trong số các học phần tự 

chọn khối IV hoặc V) 

Graduation paper or alternative 

subject(s) 

6     

  Tổng cộng 132  

 

Ghi chú: Học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung được tính vào tổng số tín chỉ 

của chương trình đào tạo, nhưng kết quả đánh giá các học phần này không tính vào 

điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung các học phần và điểm trung bình 

chung tích lũy. 


